TÒA ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈ NH  BÌNH ĐỊ NH                                      Độ c  lậ p  - Tự do  - Hạnh  phúc
Bản án số: 19/2023/HSST Ngày: 29/3/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoài Xuân

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Diệu Thu Ông Đặng Thành Trưng

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Mỹ Tiên là Thư ký Tòa án nhân dân

tỉnh Bình Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Xuân Hợp - Kiểm sát viên

Ngày 29 tháng 03 năm 2023, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định và điểm cầu thành phần Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số

11/2023/TLST-HS ngày 23/02/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số

62/2022/QĐXXST-HS ngày 15/3/2023 đối với bị cáo:

HỒ HỮU Đ - sinh năm: 2001 tại Bình Định; nơi cư trú: Thôn CN, xã CN, huyện PC, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hồ Văn X, sinh năm 1976 và bà: Trần Thị Lệ T, sinh năm 1980; vợ, con: Chưa có ; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

- Ngày 21/12/2020 bị Công an thị xã AN xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác, hủy hoại tài sản của người khác, đã nộp tiền phạt ngày 23/12/2020.

- Ngày 14/12/2022 bị Công an thị xã AN xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, đã nộp tiền phạt ngày 30/01/2023.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 18/11/2022. Có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Ngọc H, sinh năm

1977; trú tại: Thôn BĐ, xã CT, huyện PC, tỉnh Bình Định. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 21 giờ ngày 12/6/2022, Hồ Hữu Đ điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 77E1-258.88 (xe này Đ mượn của Nguyễn Ngọc H đứng tên chủ sở hữu-là bạn của Đ) đến dự sinh nhật tại thị xã AN, tỉnh Bình Định. Trước khi đi, Đ lấy 01 khẩu súng cùng 03 viên đạn và gậy ba khúc bằng kim loại bỏ trong cốp xe mô tô. Khi đến địa phận thị xã AN thì bị Công an thị xã AN kiểm tra phát hiện và lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa Hồ Hữu Đ về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an thị xã AN để làm việc và chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, Hồ Hữu Đ khai nhận nguồn gốc khẩu súng và 03 viên đạn như sau:
Khoảng tháng 4/2022, Hồ Hữu Đ lên mạng Internet vào tài khoản Facebook của mình là “Hồ Hữu Lỳ” rồi truy cập vào Facebook mang tên “Shop đồ chơi tự vệ”, có quảng cáo bán súng bút. Đ liên hệ đặt mua 01 khẩu súng bút và 05 viên đạn với giá 750.000 đồng. Sau khi thỏa thuận với người bán (không rõ họ tên, địa chỉ) thì Đ cung cấp số điện thoại và địa chỉ nhận hàng là tại Ngã tư Gò Găng thuộc địa phận thị xã AN, tỉnh Bình Định. Khoảng 10 ngày sau có một người đàn ông không rõ lai lịch gọi điện thoại cho Đ và thông báo có đơn hàng, với giá tiền 750.000 đồng. Lúc này, Đ yêu cầu người giao hàng đến địa điểm gần quán cà phê “Quý Nguyễn” thuộc phường Nhơn Thành, thị xã AN để giao cho Đ. Và tại quán cà phê “Quý Nguyễn”,  Đ nhận 01 hộp giấy carton dán kín rồi bỏ vào cốp xe mô tô điều khiển đến rẫy bạch đàn thuộc thôn Chánh Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện PC mở ra kiểm tra thấy bên trong có 01 khẩu súng bút và 05 viên đạn. Đ lấy khẩu súng ra, lắp đạn vào bắn thử 02 viên, có 01 viên nổ và 01 viên không nổ, còn lại 03 viên và khẩu súng, Đ đem về nhà cất giấu nhằm mục đích để tự vệ.

Ngày 19/9/2022 Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại nơi Đ lấy súng ra bắn thử, nhưng không thu được vỏ đạn.

Ngày 12/8/2022, Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng đã

giám định và kết luận:

- 01 (một) vật bằng kim loại (nghi là súng) gửi giám định là súng tự chế tạo không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như súng ngắn, hiện tại sử dụng bắn được và thuộc vũ khí quân dụng.

- 03 (ba) vật có hình dạng giống viên đạn gửi giám định là đạn cỡ (5,6x15,6)mm, dùng làm đạn được cho khẩu súng nêu trên, hiện tại còn sử dụng được và thuộc vũ khí thể thao.

Tại bản cáo trạng số 19/CT-VKSBĐ-P1 ngày 21/02/2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đã truy tố bị cáo Hồ Hữu Đ về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Hồ Hữu Đ phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
- Áp dụng: Khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

+ Xử phạt: Bị cáo Hồ Hữu Đ từ 15 đến 18 tháng tù.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy: 01 khẩu súng bút tự chế bằng kim loại; 01 (một) túi cặp đeo chéo màu nâu, bằng vải dù, có bốn ngăn kéo. Trả lại cho ông Nguyễn Ngọc H 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HonDa, số loại: Future, màu sơn: nâu vàng, biển số 77E1 - 258.88, số máy: JC54E - 2024718, số khung: RLHJC537XEY - 008455 đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong. Trả lại cho bị cáo Hồ Hữu Đ 01 (một) điện thoại Iphone 7 Plus, Số máy: MNQP2VN/A, số Imei: 356572082959212, mặt sau màu vàng đồng, không kiểm tra tình trạng hoạt động bên trong.

Bị cáo không bào chữa, không tranh luận, xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định:
Ngày 12/6/2022, Công an thị xã AN kiểm tra phát hiện Hồ Hữu Đ đang cất giấu 01 khẩu súng cùng 03 viên đạn và gậy ba khúc bằng kim loại bỏ trong cốp xe mô tô mang biển kiểm soát 77E1-258.88, nguồn gốc súng và số đạn trên là vào khoảng tháng 4/2022 Đ truy cập vào Facebook mang tên “Shop đồ chơi tự vệ”, liên hệ đặt mua 01 khẩu súng bút và 05 viên đạn với giá 750.000 đồng. Sau khi mua về, Đ bắn thử 02 viên, còn lại 03 viên và khẩu súng, Đ đem về nhà cất

giấu nhằm mục đích để tự vệ. Theo kết luận giám định Viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng thì 01 (một) vật bằng kim loại (nghi là súng) là súng tự chế tạo không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như súng ngắn, hiện tại sử dụng bắn được và thuộc vũ khí quân dụng. Như vậy, hành vi nêu trên của bị cáo Hồ Hữu Đ đã phạm vào

tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 của Bộ luật hình sự, như Bản cáo trạng số 19/CT-VKSBĐ-P1 ngày 21/02/2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Bị cáo Hồ Hữu Đ có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự để nhận thức rằng vũ khí quân dụng do nhà nước độc quyền quản lý, nghiêm cấm mọi cá nhân sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, nhưng chỉ vì muốn có vũ khí để phòng thân, bị cáo đã truy cập vào Facebook “Shop đồ chơi tự vệ” liên hệ mua 01 khẩu súng và 05 viên đạn. Hành vi nêu trên của bị cáo Hồ Hữu Đ là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ quản lý độc quyền của nhà nước đối với vũ khí quân dụng, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo hình phạt tù có thời hạn, cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung tội phạm.

[4] Về tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân xấu, năm 2020 từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác, hủy hoại tài sản của người khác; ngày 14/12/2022 bị Công an thị xã AN xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng.

- Các tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

- Các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[5] Phần xử lý vật chứng:

- 01 (một) khẩu súng bút tự chế bằng kim loại, màu vàng, dài 10,2 cm,

đường kính 1,4 cm là vật cấm tàng trữ, lưu hành nên theo quy định tại điểm a

khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy. 03 (ba) vật có hình

dạng giống viên đạn gửi Viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng giám định và đã bắn thực nghiệm 03 viên đạn. 01 (một) gậy ba khúc bằng kim loại đã chuyển xử lý hành chính theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số
1994/QĐ-XPHC ngày 14/12/2022 của Công an thị xã AN.

- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HonDa, số loại: Future, màu sơn: nâu vàng, biển số 77E1 - 258.88, số máy: JC54E - 2024718, số khung: RLHJC537XEY -

008455 đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong là tài sản thuộc

quyền sở hữu của ông Nguyễn Ngọc Hải, ông Hải đã cho Hồ Hữu Đ mượn để đi

lại, không biết Đ cất giấu vũ khí quân dụng nên theo quy định tại điểm a khoản 3

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, trả lại cho ông H.

- 01 (một) túi cặp đeo chéo màu nâu, bằng vải dù, có bốn ngăn kéo của Hồ
Hữu Đ không có giá trị sử dụng nên theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106

Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy.

- 01 (một) điện thoại Iphone 7 Plus, Số máy: MNQP2VN/A, số Imei:

356572082959212, mặt sau màu vàng đồng, không kiểm tra tình trạng hoạt động

bên trong, của Hồ Hữu Đ là tài sản của Hồ Hữu Đ nên quy định tại điểm a khoản

3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, trả lại cho bị cáo Đ.

[6] Về án phí: Theo quy định tại các Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án, bị cáo Hồ Hữu Đ phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[7] Vấn đề khác:

Trong  vụ  án  này,  còn  có  hành  vi  của  đối  tượng  sử  dụng  tài  khoản Facebook mang tên “Shop đồ chơi tự vệ” đã bán cho Đ 01 khẩu súng và 05 viên đạn và đối tượng giao hàng này cho Đ. Tuy nhiên, qua đấu tranh, thì Đ không biết họ tên, địa chỉ của các đối tượng này; do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

[8] Xét đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.
Vì các lẽ trên;
sự;


QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình
Căn cứ vào điểm a, c khoản 2 điểm a khoản 3 Điều 106; Điều 135; Điều
136 Bộ luật Tố tụng hình sự;
Căn   cứ   vào   điểm   a   khoản   1   Điều   23   của   Nghị   quyết   số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa
14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí
Tòa án;
Tuyên xử:
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Hồ Hữu Đ phạm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Hồ Hữu Đ 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam ngày 18/11/2022.

3. Về xử lý vật chứng:

- Trả lại cho ông Nguyễn Ngọc H 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HonDa, số loại:  Future,  màu  sơn:  nâu  vàng,  biển  số  77E1  - 258.88, số  máy:  JC54E  -

2024718, số khung: RLHJC537XEY - 008455 đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong.

- Trả lại cho bị cáo Hồ Hữu Đ 01 (một) điện thoại Iphone 7 Plus, Số máy: MNQP2VN/A, số Imei: 356572082959212, mặt sau màu vàng đồng, không kiểm tra tình trạng hoạt động bên trong, của Hồ Hữu Đ.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) túi cặp đeo chéo màu nâu, bằng vải dù, có bốn

ngăn kéo của Hồ Hữu Đ.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/02/2023 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định).
- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) khẩu súng tự chế bằng kim loại, màu vàng, hình trụ dài 10,2 cm, đường kính 1,4 cm.

(Theo biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 20/12/2022 giữa Công an tỉnh Bình Định với Đại đội kho vũ khí đạn phòng kỹ thuật - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định)
4. Về án phí: Bị cáo Hồ Hữu Đ phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo và những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, những người tham gia tố tụng vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

    ơi  n h   n: 
- Vụ GĐKT 1 - TAND tối cao;

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;

- VKSND tỉnh Bình Định;

- Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định;

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định;

- Cơ quan THAHS&HTTP Công an tỉnh Bình Định;

- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định;

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

- Sở tư pháp tỉnh Bình Định;

- Phòng KTNV&THA tỉnh Bình Định

- Người tham gia tố tụng;

- Lưu.


TM HỘI Đ   NG X  T X          TH  M TH  M PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
Nguyễn Thị Hoài Xuân
